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LỊCH BÁO GIẢNG

Tên môn học:TIẾNG HOA 1
Thời gian thực hiện môn học: 30 tiết
Thời gian kết thúc khóa học: 10 tuần

	CHỦ ĐỀ 
	TÊN CHƯƠNG
	Số tiết
	Tuần

	CHÀO HỎI
	Bài 1: 你好 CHÀO BẠN
1. Câu từ:  1 đến  4
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	4
	1+2

	1. 
	Bài 2:  你身体好吗？ BẠN KHỎE KHÔNG
1. Câu từ:  5 đến  8
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập 
	4
	2+3

	2. 
	Bài  3: 你工作忙吗 ? CÔNG VIỆC BẠN BẬN KHÔNG
1. Câu từ:  9 đến  12
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	4
	3+4

	LÀM QUEN
	Bài  4: 您贵姓？BẠN HỌ GÌ?
1. Câu từ:  13 đến  18
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	4
	5+6

	
	Bài 5: 我介绍一下儿 TÔI XIN GIỚI THIẸU MỘT CHÚT
1. Câu từ:  19 đến  24
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	4
	6+7

	HỎI THĂM
	Bài 6: 你的生日是几月几号？NGÀY THÁNG NĂM SINH CỦA BẠN?
1. Câu từ:  25 đến  30
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	4
	7+8

	
	Bài 7: 你家有几口人？NHÀ BẠN CÓ MẤY NGƯỜI?
1. Câu từ:  31 đến  36
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
5. Luyện tập
	3
	9

	3. 
	Bài 8 : 现在几点BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ
1. Câu từ:  37 đến  44
2. Hội thoại
3. Từ Vựng
4. Ngữ pháp
 5. Luyện tập
	3
	10
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